
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 7 NĂM 2026 

Ý CHỈ CHUNG: Cầu cho việc tôn trọng sự sống con người : Xin cho sự sống con 
người được tôn trọnng và bảo vệ trong mọi giai doạn, và nhận ra rằng sự sống là 
một món quà của Thiên Chúa. 

*** 

Thứ Tư 01-07 (X) Thứ Tư trong tuần XIII Mùa  Thường Niên. St 19,15-29; Mt 
8,23-27; ( 

Thứ Năm 02-07 (X) Thứ năm đầu tháng. Am 7,10-17 Mt 9,1-8 

Thứ Sáu 03-07 (Đỏ) THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. : Ep 2,19-22; Ga 20,24-29 

Thứ Bảy 04-07 (Tr) Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha. Am 9,11-15; Mt 9,14-17;  

Chúa Nhật 05-07 (X) CHÚA NHẬT XIV  MÙA TH ƯỜNG NIÊN NĂM A. Dcr 
9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30 

*** 

Thứ Hai 06-07 (Đỏ) Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo . Hs 2,16.17b-18.21-
22; Mt 9,18-26; 

Thứ Ba 07-07 (X) Thứ Ba trong tuần XIV Mùa Thường Niên  Hs 8,4-7.11-13; 
Mt 9,32-38; (X) 
 

Thứ Tư 08-07 (X) Thứ Tư trong tuần XIV Mùa Thường Niên. Hs 10,1-3.7-
8.12; Mt 10,1-7; (X) 
 

Thứ Năm 09-07 (Đỏ) Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn, tử 
đạo Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Mt 10,7-15; 

Thứ Sáu 10-07 (X) Thứ Tư trong tuần XIV Mùa Thường Niên : Hs 11,1.3-
4.5c.8ac-9; Mt 10,7-15;  
 

Thứ Bảy 11-07 (X) Thánh Bênêđictô, viện phụ. Is 6,1-8; Mt 10,24-33 

Chúa Nhật 12-07 (X) CHÚA NHẬT XV  MÙA TH ƯỜNG NIÊN NĂM A. Is 
55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 

*** 



Thứ Hai 13-07 (Tr) Thánh Henricô. Is 1,10-17; Mt 10,34-11,1 

Thứ Ba 14-07 (Tr) Thánh Camillô Lellis, linh mục. : Is 7,1-9; Mt 11,20-24; 

Thứ Tư 15-07 (Tr) Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Is 10,5-
7.13-16; Mt 11,25-27 

Thứ Năm 16-07 (Tr) Đức Mẹ núi Carmêlô. : Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30 hay 
lễ về Đức Mẹ Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50 

Thứ Sáu 17-07 (X) Thứ Sáu trong tuần XV Mùa Thường Niên. : Is 38,1-6.21-
22.7-8; Mt 12,1-8; 

Thứ Bảy 18-07 (X) Thứ Bảy trong tuần XV Mùa Thường Niên. Mk 2,1-5; Mt 
12,14-21; ( 

Chúa Nhật 19-07 (X) CHÚA NHẬT XVI  MÙA TH ƯỜNG NIÊN NĂM A. Kn 
12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 hay Mt 13,24-30; 

*** 

Thứ Hai 20-07 (Đỏ) Thánh Apôllinarê, Giám mục, Tử đạo. Mk 6,1-4.6-8; Mt 
12,38-42 

Thứ Ba 21-07 (Tr) Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh . 
: Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50; ( 

Thứ Tư 22-07 (Tr) THÁNH NỮ MARIA MAGĐA-LÊNA. Dc 3,1-4a (hay 2 Cr 
5,14-17 

Thứ Năm 23-07 (Tr). Thánh Birgitta, nữ tu. Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17; 

Thứ Sáu 24-07 (Đỏ). Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục. Thánh José 
Fernandez Gr 3,14-17; Mt 13,18-23 

Thứ Bảy 25-07 (Đỏ) THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. 2 Cr 4,7-15; Mt 20,20-28 

Chúa Nhật 26-07 (X) CHÚA NHẬT XVII  MÙA TH ƯỜNG NIÊN NĂM A. 

*** 



Thứ Hai 27-07 (X) Thứ Hai trong tuần XVIII Mùa Thường Niên. Gr 13,1-11; 
Mt 13,31-35 

Thứ Ba 28-07 (X) Thứ Ba trong tuần XVIII Mùa Thường Niên. Gr 14,17-22; 
Mt 13,36-43 

Thứ Tư 29-07 (Tr) Thánh nữ Martha, Maria và Ladarô. : 1 Ga 4,7-16; Ga 
11,19-27 

Thứ Năm 30-07 (Tr) Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.  Gr 
18,1-6; Mt 13,47-53; 

Thứ Sáu 31-07 (Tr) Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Gr 26,1-9; Mt 13,54-58 

 


